
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

1 Phan Vũ Tiến Hòa 06520172 10/08/1988 Bình Định Nam
51/7 đường số 24, P. Linh 
Đông,Q. Thủ Đức, TPHCM

168 7,16 Khá

2 Diệp Vương Thắng 06520421 27/01/1988 Ninh Thuận Nam
KP. 3, Phước Dân,
 Ninh Phước, Ninh Thuận

169 7,07 Khá

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2012
HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số:  209 /QĐ- ĐHCNTT-ĐTĐH  ngày  16  tháng  11  năm 2012) 

3 Phạm Minh Cường 07520041 18/11/1988 DakLak Nam
Số 229, Khối 6, Kiến Đức, 
Dakrlap, Dăk Nông.

158 7,24 Khá

4 Nguyễn Bảo Duy 07520051 28/07/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
Số 114B/57, Chu Văn An, P. 
12,Q. Bình Thạnh, TPHCM

158 7,83 Khá

5 Văn Đỗ Phước Đạt 07520074 20/05/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
Số 271, Nguyễn Trọng Tuyển, 
P. 10, Q. Phú Nhuận.

158 7,43 Khá

6 Lê Nguyễn Tấn Đạt 07520076 14/10/1989 Khánh Hòa Nam
TDP. 6, P. Ninh Hiệp, TX.Ninh 
Hòa, Khánh Hòa

160 7,21 Khá

7 Nguyễn Hữu Hải 07520107 20/12/1989 DakLak Nam
Hoà Phong, Krông Bông, 
Daklak

158 6,81 TB - Khá

8 Đoàn Hữu Hạnh 07520112 21/02/1989 Tiền Giang Nam
xã Thanh Nhựt, Gò Công Tây, 
Tiền Giang

158 7,40 Khá

9 Nguyễn Anh Huy 07520157 29/05/1988 Thuận Hải Nam
KP.Phú Thành, TT Phú Long,  
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

158 6,93 TB - Khá
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10 Hà Hữu Liêm 07520191 15/06/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
Số 103/5 ấp 4, Xuân Thới 
Thượng, Hóc Môn, TPCHM

158 7,03 Khá

11 Nguyễn Văn Lộc 07520210 10/04/1988 Ninh Bình Nam
Xóm 13, xã Khánh Công, Yên 
Khánh, .Ninh Bình.

158 7,02 Khá

12 Nguyễn Thành Luân 07520215 30/11/1989 Quảng Ngãi Nam
Số 4/86B, Phan Huy Ích,Q. Gò 
Vấp, TPHCM

158 6,63 TB - Khá

13 Trần Thanh Phong 07520272 05/08/1989 Tiền Giang Nam
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, 
huyện Tân Phước, .Tiền Giang

162 7,22 Khá

14 Lê Quang Phương 07520287 1988 Sông Bé Nam
Thanh Sơn, Thanh An, Bình 
Long, Bình Phước

158 6,57 TB - Khá

15 Nguyễn Triệu Quốc 07520296 08/05/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
Số 168/4, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM

158 7,36 Khá

16 Nguyễn Trung Thành 07520319 02/08/1987 Hà Tĩnh Nam
Xã Xuân Liên, huyện Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh

160 7,45 Khá

17 Lê Phước Thành 07520320 09/10/1989 Tây Ninh Nam
Số E45/4, Trường Thiện,  
Trường Hòa, Thành Hòa, .Tây 
Ninh

158 7,72 Khá

18 Nguyễn Đắc Thắng 07520328 11/05/1989 DakLak Nam
Thôn 12, xã Fatu, TP. Buôn Mê 
Thuột, DakLak

158 7,77 Khá

19 Võ Như Thông 07520337 28/09/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
Số 2/18, Lữ Gia, P. 15,Q. 11, 
TPHCM

158 7,32 Khá

20 Lê Công Minh Thuận 07520346 05/05/1989 Đồng Nai Nam
Tân Xuân, Bàu Chinh, Châu 
Đức, Bà Rịa , Vũng Tàu

158 7,09 Khá

21 Nguyễn Bảo Trung 07520373 07/04/1989 Lâm Đồng Nam
Số 633QL20, xã Đại Lào, TP 
Bảo Lộc, Lâm Đồng

158 7,48 Khá

22 Trần Anh Tuấn 07520392 08/03/1989 Đồng Nai Nam
Số 25/2, Ấp 4, La Ngà, Định 
Quán, Đồng Nai

158 6,81 TB - Khá
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23 Trương Thanh Tùng 07520398 10/08/1989 DakLak Nam
Thôn 1, xã EaDak, Eakar, 
Daklak

158 7,64 Khá

24 Lê Xuân Tùng 07520405 27/01/1989 Thuận Hải Nam
02, Phan Chu Trinh, Hải Ninh
, Bắc Bình, Bình Thuận

158 7,39 Khá

25 Nguyễn Như Việt 07520410 01/10/1989 Thanh Hoá Nam
Số 1, tổ 39B, KP. 4, P. Bình 
Đa, Biên Hòa, Đồng Nai

160 7,17 Khá

26 Lê Duy Tân 07520445 29/04/1989 Cửu Long Nam
Khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, 
Mang Thít, Vĩnh Long

158 6,97 TB - Khá

27 Nguyễn Lê Anh 07520455 14/09/1989
Quảng Nam 
- Đà Nẵng

Nam
KP. Mỹ Thạnh Đông, P. Tân 
Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

158 7,09 Khá

28 Trương Duy 07520459 21/05/1989 Bình Định Nam
83 Nguyễn Hữu Thọ, TP Qui 
Nhơn, Bình Định

158 7,25 Khá
Nhơn, Bình Định

29 Nguyễn Trần Duy Mạnh 07520482 28/12/1989 Gia Lai Nam
Số 32B/1, Hai Bà Trưng, P. 
Tây Sơn, TP. Pleiku, .Gia Lai

158 7,17 Khá

30 Nguyễn Văn Trường 07520502 08/06/1989 Bình Định Nam
Số 269, Âu Cơ, TP. Qui Nhơn, 
Bình Định

158 7,29 Khá

31 Phạm Ngọc Viên 07520507 20/02/1989 Quảng Ngãi Nam
Bình Châu, Bình Sơn, Quảng 
Ngãi

158 7,41 Khá

32 Từ Hồng Vương 07520510 10/07/1989 Quảng Ngãi Nam
Đội 7, Thôn Cộng Hòa 1, Tịnh 
Ân Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

158 7,06 Khá

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:    32             

Số sinh viên xếp loại xuất sắc: 00            

Số sinh viên xếp loại giỏi:        00               

Số sinh viên xếp loại khá:        26                   

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:  06

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

1 Bùi Thái Chánh 06520032 01/01/1986  Nghệ An Nam
Đội 2,Thái Thịnh,Diễn 
Kim,Diễn Châu,Nghệ An

153 6,39 TB - Khá

2 Nguyễn Trung Hiền 06520152 18/01/1987 Nghĩa Bình Nam
Thôn 8, xã EakPam, 
CưM'gar, ĐắkLắk

153 6,32 TB - Khá

3 Hồ Trung Kiên 06520235 17/04/1988  Nghệ An Nam
108 , Đô Đốc Bảo , Quy 
Nhơn , Bình Định

153 6,51 TB - Khá

4 Đặng Bảo Ân 07520020 01/01/1989 Bình Trị Thiên Nam
Số 97,Võ Duy Linh, Lò 
Gạch I,TT.Tân Hoà,  
GCĐ,Tiền Giang

151 7,53 Khá

5 Đỗ Vũ Hữu Cường 07520037 19/08/1989 Quảng Nam Nam
Thôn 2, Tam Quang, 

151 7,00 Khá5 Đỗ Vũ Hữu Cường 07520037 19/08/1989 Quảng Nam Nam
Thôn 2, Tam Quang, 
Núi Thành, Quảng Nam

151 7,00 Khá

6 Hoàng Đặng Vĩnh Cường 07520040 19/04/1989 Tiền Giang Nam
45A Ô1, khu 2, TT Chợ 
Gạo, Tiền Giang

151 6,42 TB - Khá

7 Thái Bình Hải Đăng 07520083 16/08/1988 Bến Tre Nam
30/4G Tam Đông , Thới 
Tam Thôn,  Hóc Môn , 
TPHCM

151 6,76 TB - Khá

8 Đinh Quốc Hòa 07520138 09/07/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
195 Lê Niệm, P.Phú Thạnh, 
Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

151 6,72 TB - Khá

9 Nguyễn Văn Huy 07520153 21/08/1988 Quảng Trị Nam
An Cư, Triệu Phước,Triệu 
Phong,Quảng Trị 

151 7,22 Khá

10 Lê Đình Mẫn 07520222 04/07/1987 Vĩnh Phúc Nam
Xóm Sen,Xã Nghĩa Hưng, 
Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

151 6,49 TB - Khá

11 Lê Nhựt Nam 07520232 22/11/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
123A/47, Khu phố 6, P.Linh 
Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM 151 7,20 Khá
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12 Võ Hoàng Nam 07520237 08/02/1989 Bình Dương Nam
Ấp Phú Thuận, xã Phú An, 
Bến Cát, .Bình Dương

151 6,82 TB - Khá

13 Ngô Thị Hồng Ngân 07520240 31/03/1989 Bến Tre Nữ
112, tổ 5, ấp 4, xã Minh 
Thành, Chơn Thành, Bình 
Phước

151 7,29 Khá

14 Phạm Anh Vũ    Nguyên 07520252 03/04/1989 Phú Khánh Nam
Ninh Hưng,Ninh Hòa,Khánh 
Hòa

151 6,48 TB - Khá

15 Huỳnh Thanh Nhựt 07520262 04/12/1989 Trà Vinh Nam
334 CCNhiêu Lộc A Đ.Phan 
Đình Phùng, P.Tân 
Thành,Q.Tân Phú, TP. Hồ 
Chí Minh

151 7,12 Khá

16 Vòng Xịt Tầy 07520311 04/03/1989 Đồng Nai Nam
263/9/15 Liên .5, P5, Q.8, 
TP.HCM

151 6,60 TB - Khá

17 Nguyễn Quang Tiến 07520356 13/06/1989 Lâm Đồng Nam
Đồng Lạc 1, Đinh Lạc, 
Di Linh, Lâm Đồng

154 8,03 Giỏi17 Nguyễn Quang Tiến 07520356 13/06/1989 Lâm Đồng Nam
Di Linh, Lâm Đồng

154 8,03 Giỏi

18 Trần Minh Tiến 07520357 10/06/1989 Tiền Giang Nam
373 Tổ 12 Ấp Bình Hòa 
A,Tam Bình, Cai Lậy,Tiền 
Giang

151 7,00 Khá

19 Đặng Thành Vinh 07520413 08/10/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
61/28, đường 19, P8, Q. Gò 
Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

151 6,77 TB - Khá

20 Trần Trung Chính 07520457 12/12/1988 Quảng Ngãi Nam
Thôn Phước Chánh, xã Đức 
Hòa,Mộ Đức, Quảng Ngãi

151 6,88 TB - Khá

21 Huỳnh Nhi Hiếu 07520469 10/03/1989 Gia Lai Nam
54 Quang Trung, P. An Tân, 
TX.An Khê, .Gia Lai

151 6,68 TB - Khá

22 Đậu Văn Nguyên 07520485 19/07/1989 Gia Lai Nam
05 Yết Kiêu, Quy Nhơn, 
Bình Định.

151 6,49 TB - Khá

23 Trần Bá Chinh 07520520 15/07/1989 Thanh Hóa Nam
Đồng Tâm , xã Lộc Thịnh, 
Lộc Ninh , Bình Phước

154 6,59 TB - Khá

24 Phạm Xuân Linh 07520554 03/09/1986 Hà Tĩnh Nam
Thôn13,Xã Hòa Hải, Hương 
Khê ,Tỉnh Hà Tĩnh 151 7,52 KháKhê ,Tỉnh Hà Tĩnh
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25 Huỳnh Chí Tài 07520576 29/05/1989 Cửu Long Nam
9/2 Hoàng Thái Hiếu, P. 1, 
TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

151 6,80 TB - Khá

26 Nguyễn Duy Tiệp 07520593 27/02/1989 Hưng Yên Nam
Nhật Tân , Tiên Lữ , Hưng 
Yên

151 6,49 TB - Khá

27 Phạm Sơn Trường 07520599 11/02/1989 Đồng Nai Nam
381,Quang Trung, Xuân 
Hoà,Long Khánh, Đồng Nai

151 7,61 Khá

28 Lê Văn Vui 07520606 10/06/1989 Thanh Hóa Nam
101/45/5 Lý Thường Kiệt, 
Tổ 1,KP1A,P.1,TP. Bảo Lộc,
Lâm Đồng

154 7,06 Khá

29 Huỳnh Thịnh 07520611 01/09/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
32/11 KP2,Đình Phong Phú, 
P.Tăng Nhơn Phú B,Q.9, 
TP.HCM

151 7,42 Khá

30 Nguyễn Mạnh Thường 08520399 09/01/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
170/10 KP.4, P.Thới An, 
Q.12, TP.HCM

140 7,08 Khá

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:             30             Tổng số sinh viên tốt nghiệp:             30             

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:          00            

Số sinh viên xếp loại giỏi:                01               

Số sinh viên xếp loại khá:                12                   

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:         17

Số sinh viên xếp loại trung bình:    00

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

1 Hoàng Trường Giang 06520118 15/07/1988 Gia Lai Nam
Tổ 1, P. An Phú, TX. An Khê, 
Gia Lai

168 6,46 TB - Khá

2 Phan Xuân Hùng 06520191 09/12/1988  Hà Tĩnh Nam
Xóm 10 , Xã Phúc Đồng , 
huyện Hương Khê ,Hà Tĩnh

168 6,17 TB - Khá

KHOA MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
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3 Phan Duy Quốc 06520370 22/06/1988 Bình Định Nam
Xóm 4, Thôn An Dưỡng 2, 
Hoài Tân, H. Hoài Nhơn, 
Bình Định

165 6,43 TB - Khá

4 Trần Hưng Quốc Anh 07520009 26/08/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
542/1G Nguyễn Kiệm, P. 4, 
Q. Phú Nhuận, TP. HCM

158 6,26 TB - Khá

5 Nguyễn Tuấn Anh 07520011 20/07/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
693/17 Phạm Thế Hiển, P.4, 
Q.8, TP.HCM

158 7,43 Khá

6 Hồ Nguyễn Duy 07520055 27/04/1987 Đăk Lăk Nam
Thôn Đức Trung , Đức 
Manh , Đăk Mil , .Đắk Nông

158 6,75 TB - Khá

7
Trần Nguyễn 
Ngọc

Duy 07520060 09/09/1989 Tiền Giang Nam
Bình Đông Trung, Bình Nhì, 
Gò Công Tây, Tiền Giang

164 7,36 Khá

8 Lê Tiến Đạt 07520078 01/10/1989
Bà Rịa -
Vũng Tàu

Nam
75A/Ô1, KP. Thanh Bình, 
TT. Đất Đỏ,Đất Đỏ,Bà Rịa -
Vũng Tàu

158 7,29 Khá

Số 33 đường Liên Xã, ấp 
9 Lê Phạm Quang Đẩu 07520080 10/03/1987 Tây Ninh Nam

Số 33 đường Liên Xã, ấp 
Tân Lập, xã Tân Bình, TX 
Tây Ninh, Tây Ninh

158 6,52 TB - Khá

10 Lê Văn Đông 07520088 25/10/1988 Quảng Bình Nam
Xã Nhân Trạch,Huyện Bố 
Trạch, .Quảng Bình

158 7,25 Khá

11 Nguyễn Văn Hanh 07520096 18/06/1987 Hải Duơng Nam
Xã Phuớc Hòa, Phú Giáo, 
Bình Dương

158 6,94 TB - Khá

12 Nguyễn Cảnh Hà 07520102 13/07/1989 Đăk Lăk Nam
Khối 2 ,  Thị Trấn Phước An 
, Huyện KrongPak ,  .Đaklak

158 6,70 TB - Khá

13 Nguyễn Hồng Hải 07520110 21/02/1989 Hưng Yên Nam
Hồng Nam, tp Hưng Yên, 
Hưng Yên

158 6,79 TB - Khá

14 Vũ Văn Hiệu 07520125 02/07/1989 Nam Định Nam
Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, 
Nam Định

158 7,04 Khá

15 Trương Đình Huy 07520151 19/11/1989 Đồng Nai Nam
41/1, Tân An,Phước Tân, 
Xuyên Mộc, Bà Rịa -Vũng 
Tàu

158 6,87 TB - Khá
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16 Đỗ Tiến Mạnh 07520220 23/03/1989 Đồng Nai Nam
Bến Cam, Phước Thiền, 
Nhơn Trạch, Đồng Nai

158 6,78 TB - Khá

17 Trần Phan Minh Nghi 07520244 07/08/1989 Đồng Tháp Nam
55/5 Nguyễn Huệ, khóm 2, 
P. 2, TX Sa Đéc, Đồng Tháp 158 7,01 Khá

18 Lê Võ Hoàng Phi 07520266 09/09/1989 Đồng Tháp Nam
124 ấp Hạ, xã Tân 
Bình,Thanh Bình, Đồng 
Tháp

158 7,01 Khá

19 Nguyễn Anh Thái 07520314 08/02/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
91/17 Nguyên Hồng, P. 11, 
Q. Bình Thạnh, TPHCM

164 7,20 Khá

20 Truơng Trung Thành 07520317 01/01/1989 Đắk Lắk Nam
34 khối 5, phuờng Tân Hòa, 
TP Buôn Ma Thuột

158 6,95 TB - Khá

21 Trần Quang Thuấn 07520341 01/02/1987 Quảng Trị Nam
Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio 
Linh, Quảng Trị

164 7,08 Khá
Linh, Quảng Trị

22 Nguyễn Vũ Toàn 07520365 05/08/1989 Quảng Nam Nam
391 Phan Chu Trinh , KP3 , 
P.Phước Hòa ,TP Tam Kỳ ,  
Quảng Nam

158 7,31 Khá

23
Nguyễn Trọng 
Đăng

Trình 07520371 28/04/1989 Tiền Giang Nam
2683A/9/1 Phạm Thế Hiển, 
P. 7,Q. 8, TP. Hồ Chí Minh

158 7,50 Khá

24 Hồ Nhật Truờng 07520381 28/09/1988 Gia Lai Nam
Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia 
Lai

167 7,88 Khá

25 Phạm Thanh Tùng 07520397 10/01/1984 Gia Lai Nam
Tổ 2 , P. Phú Lương ,Q. Hà 
Đông , Hà Nội

158 7,16 Khá

26 Hoàng Ngọc Tùng 07520402 10/10/1989
Thừa Thiên 
Huế

Nam
TDP. 3 , P. Tứ Hạ , 
TX.Hương Trà , .Thừa 
Thiên Huế

158 6,96 TB - Khá

27 Thái Quang Vũ 07520420 12/05/1988 An Giang Nam
Khánh An, An Phú, An 
Giang

158 7,04 Khá

28 Mai Đức An 07520425 03/02/1989 Cửu Long Nam
Bình Hòa , Loan Mỹ , Tam 
Bình, Vĩnh Long

164 7,22 Khá

Trang 8
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Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

29 Lê Trung Trường Giang 07520432 25/01/1989 Cửu Long Nam
158/24/6A Lê Thái Tổ, P. 2, 
TP Vĩnh Long

164 6,73 TB - Khá

30 Tô Thái Nghĩa 07520436 16/10/1988 Cà Mau Nam
Ấp 3, Tắc Vân, Tp Cà Mau, 
Cà Mau

158 7,01 Khá

31 Phạm Duy Lộc 07520481 01/01/1989 Quảng Ngãi Nam
Thôn 4, xã EaSol, huyện 
EaHleo, Daklak

161 6,95 TB - Khá

32
Cao Nguyễn 
Trung

Sang 07520494 01/05/1989 Quảng Ngãi Nam
Thị trấn Châu Ổ , Bình Sơn , 
Quảng Ngãi

158 6,73 TB - Khá

33 Nguyễn Quốc Việt 07520508 20/05/1989 Phú Khánh Nam
Khu Phố 1, P. Phú Lâm, TP. 
Tuy Hòa, Phú Yên 164 7,21 Khá

34 Nguyễn Thế Anh 07520512 22/04/1989
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
101/10 Nguyễn Văn Đậu, 
P.5, Q. Bình Thạnh, TPHCM

158 7,34 Khá

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:             34             

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:          00            

Số sinh viên xếp loại giỏi:                00               

Số sinh viên xếp loại khá:                18                   

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:         16

Số sinh viên xếp loại trung bình:    00

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Khắc BảoAnh 06520015 02/08/1988 Đồng Nai Nam
37/6 Khu Liên Kim Sớn, TT. 
Long Thành, Long Thành, 
Đồng Nai

165 6,77 TB - Khá

2 Phạm Hồng Ảnh 06520020 27/08/1987 Quảng Ngãi Nam
xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, 
Quảng Ngãi

165 6,61 TB - Khá

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

3 Trần Hoàng VĩnhBảo 06520024 20/11/1988
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
19/185A Nguyễn Du, P.7, 
Q.Gò Vấp, TP. HCM

165 6,57 TB - Khá

4 Nguyễn Nguyên Khôi 06520233 14/05/1988 Quảng Nam Nam
Tổ 5 , Hà Lam , Thăng Bình 
, Quảng Nam

165 6,72 TB - Khá

5 Trịnh Anh Minh 06520296 14/05/1988
TP. Hồ Chí 
Minh

Nam
Số 757 Đường 3/2, P.7,Q. 
10, TP.HCM

165 7,10 Khá

6 Lê Văn Tài 06520402 17/06/1987 Thanh Hóa Nam
Khu I, thị trấn Hậu Lộc, Hậu 
Lộc, Thanh Hóa

165 6,12 TB - Khá

7 Ngô Quốc Việt 06520564 31/01/1988 Hà Nội Nam
177 Điện Biên Phủ, P.Đa 
Kao,Q. 1, TP. HCM

165 6,96 TB - Khá

8 Vũ Đình Dũng 07520064 27/01/1989 Bình Dương Nam
Tổ 3, KP5, Uyên Hưng, Tân 
Uyên, Bình Dương

159 6,55 TB - Khá

9 Hoàng Minh Dũng 07520067 18/01/1988 Quảng Trị Nam
Triệu Độ, Triệu Phong, 
Quảng Trị

159 6,29 TB - Khá

10 Đặng Xuân Hạnh 07520111 20/06/1988 Hà Tĩnh Nam Kỳ Khang, Kỳ Anh , Hà Tĩnh 159 6,52 TB - Khá

11 Nguyễn Hoàng Hổ 07520142 12/08/1986 Bình Định Nam
Cát Tiến, Phù Cát , Bình 
Định

159 6,06 TB - Khá

12 Phạm Quang Hợp 07520144 24/07/1989 Đồng Nai Nam
ấp Phú Thạch, xã Phú Trung,
 huyện Tân Phú, Đồng Nai

159 6,30 TB - Khá

13 Nguyễn Thành Lâm 07520187 05/06/1988 Lâm Đồng Nam
3 Phạm Ngũ Lão, P.2,
 Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng

159 6,67 TB - Khá

14 Võ Trần Nhật Minh 07520225 15/08/1989 Đồng Tháp Nam
2/D KP1, Khám IV,Thị Trấn  
 Mỹ An, Tháp Mười, .Đồng 
Tháp

159 6,93 TB - Khá

15 Hà Văn Phước 07520290 10/12/1988 Đăk lắk Nam Cư Mlan,  EASup, .Đăk lắk 159 6,31 TB - Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

16 Trần Thị Kim Thúy 07520348 02/08/1989 Ninh Bình Nữ
Thôn 4, xã Tiên Hoàng, 
huyện Cát Tiên, Lâm Đồng
.

159 6,68 TB - Khá

17 Dương Tiến Vương 07520421 02/11/1989 Thanh Hóa Nam
Công Liêm, Nông Cống, 
Thanh Hóa

159 6,81 TB - Khá

18
Nguyễn Thị 
Như

Ý 07520453 11/12/1989 Cần Thơ Nữ
Thới Thuận , Thốt Nốt , 
Tp.Cần Thơ

159 6,79 TB - Khá

19 Nguyễn Quốc Hưng 07520473 24/07/1989 Phú Yên Nam
Phú Hiệp 3, xã Hòa Hiệp 
Trung, huyện Đông Hòa, 
.Phú Yên

159 6,76 TB - Khá

20 Phạm Ngọc Duy 07520531 22/05/1987 Đồng Nai Nam
92/2H Võ Dõng III, Gia 
Kiệm, Thống Nhất, Đồng 
Nai

159 7,19 Khá

21 Nguyễn Xuân Quang 07520572 05/06/1989 Sông Bé Nam
19 Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú 
Cường, Tp.Thủ Dầu 
Một,Bình Dương

159 7,19 Khá
Một,Bình Dương

22 Nguyễn Ngọc Tiến 08520600 12/12/1989 Phú Yên Nam
Mỹ Hòa, Hòa Thịnh, Tây 
Hòa, Phú Yên

148 7,90 Khá

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:             22             

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:          00            

Số sinh viên xếp loại giỏi:                00               

Số sinh viên xếp loại khá:                04                   

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:         18

Số sinh viên xếp loại trung bình:    00

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

1 Hồ Ngọc An 06520001 05/10/1988 Nghệ An Nam
Tổ 2, Ấp 4, Đồng Nơ, 
Bình Long, Bình Phước

150 6,24 TB - Khá

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Bình Long, Bình Phước
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

2 Nguyễn Thanh An 06520006 21/01/1988 Đồng Nai Nam
191 Nguyễn Tri Phương 
Tx. Long Khánh Đồng Nai

157 6,51 TB - Khá

3 Đoàn Thị Thanh Dung 06520092 17/12/1988 Quảng Bình Nữ Trường Thi, Vinh, Nghệ An 158 7,02 Khá

4 Nguyễn Tiến Dũng 06520297 06/02/1988 Gia Lai Nam Thị trấn ChưBRông, Gia Lai 161 6,83 TB - Khá

5 Đoàn Thế Hiếu 06520162 12/06/1987 Đồng Nai Nam
Ấp Suối Cát, xã Suối Cát, 
huyện Xuân Lộc, .Đồng Nai

157 6,57 TB - Khá

6 Đinh Văn Kha 06520214 08/10/1986 Quảng Ngãi Nam
Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng 
Ngãi

154 6,38 TB - Khá

7 Huỳnh Thiện Khiêm 06520222 15/06/1986
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
16/3A Mỹ Hòa 1, Trung 
Chánh, Hóc Môn, TP. HCM

150 6,90 TB - Khá
Chí Minh Chánh, Hóc Môn, TP. HCM

8 Vũ Hồng Luật 06520274 10/03/1987 ĐăkLăk Nam
Thôn 4, xã Eayiêng,
 huyện Krông Pắc, .Đắk Lắk 150 7,01 Khá

9 Nguyễn Ngọc Phương 06520358 22/03/1988 Hải Hưng Nam
Đội 6, thôn 3, Hoành Sơn, 
Kinh Môn, Hải Dương

153 6,27 TB - Khá

10 Lâm Văn Thành 06520436 11/11/1984 Hải Phòng Nam
thôn Án Dương, xã Trung 
Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP. 
Hải Phòng

159 6,37 TB - Khá

11 Lương Văn Thao 06520443 02/10/1987 Thái Bình Nam
Xóm 3, An Thái, Huỳnh 
Phụ, Thái Bình

150 6,19 TB - Khá

12 Võ Đức Thảo 06520446 12/06/1988 Quảng Ngãi Nam
36B/425 P. 17, Nguyễn 
Oanh, Gò Vấp

154 6,41 TB - Khá

13 Lê Tuấn Vương 06520581 21/09/1988 Quảng Ngãi Nam Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi 153 6,65 TB - Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

14 Huỳnh Minh Bình 07520025 14/01/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
104/16A Mai Thị Lựu P.Đa 
Kao Q.1 Tp.HCM

150 6,88 TB - Khá

15 Nguyễn Hoàng Hiếu 07520118 01/11/1989 Đà Nẵng Nam
K46, Hoài Khê, Thanh Khê, 
Đà Nẵng

150 7,22 Khá

16 Hồ Mạnh Khương 07520182 28/10/1989 Đồng Nai Nam
Lô 35, Nguyễn Hữu Thọ, 
P. Phước Hiệp, TX. Bà Rịa

154 7,27 Khá

17 Trần Thành Nam 07520236 22/12/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
ấp 6B, xã Bình Mỹ,
 huyện Củ Chi, TP.HCM

149 6,61 TB - Khá

18 Nguyễn Cao Nguy Thụy 07520350 22/07/1989
Bắc Bình - 
Thuận Hải

Nam
351/130/3 Lê Đại Hành, P. 
11, Q.11, TP. HCM

148 6,79 TB - Khá

19 Nguyễn Thanh Tùng 07520403 25/10/1989
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
648 Kha Vạn Cân, P. Linh 
Đông Thủ Đức

158 7,46 Khá
Chí Minh Đông Thủ Đức

20 Nguyễn Quốc Việt 07520409 03/11/1988 Lâm Đồng Nam
17 Lương Thế Vinh, Di 
Linh, Lâm Đồng

148 6,85 TB - Khá

21 Tăng Xuân Linh 07520478 19/04/1990 Bình Định Nam
587 Trần Hưng Đạo, Quy 
Nhơn, Bình Định

157 7,22 Khá

22 Mai Trà Nguyên 07520486 15/04/1988
Quy Nhơn - 
Nghĩa Bình

Nam
45 Chương Dương, P. 
Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bình 
Định

153 6,53 TB - Khá

23 Nguyễn Minh Thào 07520585 29/07/1989 Đồng Tháp Nam
Tổ 8 ấp Long Thới B, Long 
Thuận, Hồng Ngự, Đồng 
Tháp

148 7,34 Khá

24 Ngô Đình Thế Hoàn 08520127 13/04/1990 ĐăkLăk Nam Ea Phê, Krông Pắc, Đắk Lăk 141 7,55 Khá

25 Trần Đình Vĩnh Hoàng 08520134 14/05/1990 Thừa Thiên Hu Nam
257 tổ 5, Long Đức Ba, Tam 
Phước,  Biên Hòa, Đồng Nai 140 7,54 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

26 Phạm Đức Huy 08520146 03/08/1990
Ninh Sơn - 
Thuận Hải

Nam
Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh 
Sơn, Ninh Thuận

144 7,03 Khá

27 Trương Vũ Ngọc Hùng 08520152 21/10/1990
Hàm Thuận 
Nam - 
Thuận Hải

Nam
Thuận Nam, Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận

146 6,96 TB - Khá

28 Đào Lương Hùng 08520160 22/02/1990
Bà Rịa ,
 Vũng Tàu

Nam
27/8 Phó Đức Chính, 
TP.Vũng Tàu 

142 7,55 Khá

29 Phạm Anh Khoa 08520180 16/10/1990
TP. Hồ 
Chí Minh

Nam
70 CMT8, P.5, Q. Tân Bình, 
TP.HCM

150 7,68 Khá

30 Nguyễn Thế Luân 08520216 11/09/1990 Lâm Đồng Nam
699/8 Trần Phú, Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

142 7,53 Khá

31 Phạm Siêu Nhiên 08520270 04/12/1990 Đồng Tháp Nam
Ấp Thị, xã An Phong,
 huyện Thanh Bình, .Đồng 144 7,51 Khá31 Phạm Siêu Nhiên 08520270 04/12/1990 Đồng Tháp Nam  huyện Thanh Bình, .Đồng 
Tháp

144 7,51 Khá

32 Trần Ngọc Sự 08520321 16/11/1990 Thanh Hóa Nam
Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

142 7,51 Khá

33 Phạm Ngọc Tân 08520336 15/12/1990 Hà Nam Ninh Nam
F19 tổ 16, KP 6, P. Tam 
Hiệp, 
Biên Hòa, Đồng Nai

148 7,13 Khá

34 Bùi Đình Thái 08520341 06/03/1990 Đồng Nai Nam
C9, Tổ 24, KP 1, P. Tân 
Hiệp, 
Biên Hòa, Đồng Nai

142 7,56 Khá

35 Lý Đạt Thành 08520348 28/10/1989 Hong Kong Nam
56/13 Khu Phước Hải, 
TT Long Thành, Đồng Nai 144 7,52 Khá

36 Đỗ Quyết Thắng 08520371 12/04/1990 Hà Tây Nam
20C/11, KP Thống Nhất, 
TT Dĩ An, Bình Dương

142 8,36 Giỏi

37 Phù Hoàn Tuấn 08520442 27/04/1990 Ninh Thuận Nam
11/12/1 Ngô Quyền, Đạo 
Long, Phan Ranh, Nha Trang

144 7,15 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ
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TL

Xếp loại Ghi chú

38 Nguyễn Thanh Tùng 08520457 01/11/1990 Thanh Hóa Nam
Hòa Lâm, Ngọc Phụng, 
Thanh Hóa

144 7,56 Khá

39 Phan Thành Vũ 08520482 05/11/1988 ĐăkLăk Nam
Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng 
Nai

150 7,54 Khá

40 Nguyễn Anh Hùng 08520549 06/02/1990 Gia Lai Nam
47 Nay Der, TP. Pleiku, Gia 
Lai

142 7,72 Khá

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:             40            

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:           00            

Số sinh viên xếp loại giỏi:                  01               

Số sinh viên xếp loại khá:                  22                 

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:           17

Số sinh viên xếp loại trung bình:      00

CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

1 Lê Chí Cảnh 08520034 20/05/1990 Tây Ninh Nam
2/3 Ấp Long Biên, xã Long 
Thành Nam, Hòa Thành, 
Tây Ninh

141 7,79 Khá

2 Lưu Văn Diệp 08520059 03/07/1990 Bình Thuận Nam
Lạc Đạo, Phan Thiết, Bình 
Thuận

141 7,95 Khá

3 Nguyễn Minh Dũng 08520076 13/11/1990 Bình Dương Nam
51 Ngô Quyền, Phú Cường, 
Thủ Dầu Một, Bình Dương

141 8,09 Giỏi

4 Tạ Trung Hiển 08520117 05/01/1990 Thuận Hải Nam
Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình 
Thuận

141 8,54 Giỏi

5 Võ Văn Hòa 08520136 02/02/1990 Khánh Hòa Nam
Đội 1, Chuyên Toàn, 
Diên Khánh, Khánh Hòa

145 8,03 Giỏi

6 Tôn Thanh Hùng 08520153 27/10/1990 TP. HCM Nam
152 Nguyễn Thị Định, 
P. Bình Trung Tây, TP. HCM

145 8,18 Giỏi

CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

7 Hồ Duy Nhật Linh 08520200 23/10/1989 Đà Nẵng Nam
43 Đường 3, Tổ 6, KP 1, 
Hiệp Bình Chánh,  Q. Thủ 
Đức, TP.HCM

141 7,92 Khá

8 Nguyễn Vũ Long 08520206 16/04/1990 Lâm Đồng Nam
số nhà 3, Tổ 6, Thôn Trung 
Hiệp, xã Hiệp An, Đức 
Trọng, Lâm Đồng

141 8,08 Giỏi

9 Nguyễn Tuấn Sang 08520312 26/06/1990
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Nam
53 Nguyễn Hiền, P. 2, TP. 
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng 
Tàu

141 8,02 Giỏi

10 Phạm Thế Sơn 08520319 20/04/1988 Tiền Giang Nam
220, ô 2, khu 2, TT Chợ 
Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền 
Giang

145 8,17 Giỏi

11 Nguyễn Thành 08520359 01/02/1990 Bến Tre Nam
81A, Phú Khương, Phú Túc, 
Châu Thành, Bến Tre

145 8,36 Giỏi

12 Hồ Quốc Thịnh 08520384 26/01/1990 Tây Ninh Nam
Ấp Gia Tân, xã Gia Lộc,
 huyện Trảng Bàng, Tây 
Ninh

145 8,00 Giỏi

Ninh

13 Nguyễn Hoài Thương 08520398 09/01/1990 Sông Bé Nam
169/44 Khu 5, Phú Thọ, 
Thủ Dầu Một, Bình Dương

141 8,13 Giỏi

14 Phạm Minh Tiến 08520401 18/12/1990 Đăk Lăk Nam
Thôn 1, xã Eađar, huyện 
Eakar, Đắk Lắk

141 8,30 Giỏi

15 Trần Ngọc Huy 08520495 28/02/1991 Kiên Giang Nam
59 Trần Phú, Rạch Giá, Kiên 
Giang

141 8,37 Giỏi

16 Phan Công Cảnh 08520521 06/10/1990
Gia Lai - 
Kon Tum

Nam
Thôn 4, Hà Mâng, Đắc Hà, 
Kon Tum

137 8,47 Giỏi

17 Trần Xuân Chiến 08520522 10/10/1990 Quảng Ngãi Nam
Mỹ Thuận, Phổ Thuận, Đức 
Phổ, Quảng Ngãi

141 8,37 Giỏi

18 Lâm Thanh Cường 08520526 22/04/1990 Bình Định Nam
Tân Thuận, Phước Thuận, 
Tuy Phước, Bình Định

145 8,18 Giỏi

19 Nguyễn Lê Duy 08520528 07/01/1990 Phú Yên Nam
14 Huỳnh Thúc Kháng, 
P. 3, Tuy Hòa, Phú Yên

141 8,29 Giỏi

Trang 16



STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
Tín chỉ 
tích luỹ

ĐTBC 
TL

Xếp loại Ghi chú

20 Nguyễn Tấn Khôi 08520556 29/01/1990
Quảng Nam 
- Đà Nẵng Nam

Khu phố 7, An Sơn, 
Tam Kỳ, Quảng Nam

141 8,17 Giỏi

21 Huỳnh Ngọc Khuê 08520557 20/01/1990 Bình Định Nam
Thôn 14, xã Pơng Drang, 
H. Krông Buk, Đắk Lắk

145 8,49 Giỏi

22 Vũ Thế Nhân 08520572 08/08/1990 Quảng Ngãi Nam
11 Chu Văn An, p. Nghĩa 
Lộ, Quảng Ngãi

141 8,80 Giỏi

23 Nguyễn Thành Quân 08520580 20/04/1990 Bình Định Nam
39 Nguyễn Trường Tộ, 
P.Đập Đá, TX An Nhơn, 
Bình Định

141 7,59 Khá

24 Nguyễn Việt Quốc 08520581 05/06/1990 Quảng Ngãi Nam
TDP 2, TT Châu Ổ, 
Bình Sơn, Quảng Ngãi

145 8,12 Giỏi

25 Trần Thế Toàn 08520604 26/07/1990 Bình Định Nam
Xóm 8, Hiếu An, Nhơn 
Khánh, An Nhơn, Bình Định

141 8,59 Giỏi

26 Lý Ngọc Hùng 08520649 16/10/1990 Thanh Hóa Nam
Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu 
Sơn, Thanh Hóa

141 8,29 Giỏi

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:             26             

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:          00            

Số sinh viên xếp loại giỏi:                22               

Số sinh viên xếp loại khá:                04                   

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:          00

Số sinh viên xếp loại trung bình:     00

(Đã ký) (Đã ký)

Người lập danh sách Phụ trách phòng Đào tạo Đại học HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Tường Vi Trịnh Minh Tuấn Dương Anh Đức

(Đã ký)
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